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Môn Toán – Lớp 6

ÔN TẬP SỐ NGUYÊN - PHÂN SỐ - GÓC

A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Ôn tập các kiến thức cơ bản về số nguyên, phân số.
- Luyện tập, tư duy suy luận giải toán thực tế.
- Luyện tập cách sử dụng thước đo góc, phân biệt góc vuông, góc nhọn, góc tù.
2. Kỹ năng: 
- Rèn kĩ năng thực hiện phép tính, tìm x.
- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu và vận dụng các kiến thức về số nguyên để giải các bài toán thực tiễn.
3. Thái độ: 
	- Rèn tính cẩn thận, tính toán nhanh, chính xác.
     - Tinh thần ham học hỏi, yêu thích bộ môn toán.
B. NỘI DUNG

	Nội dung học sinh cần làm
	Hướng dẫn

	I./ PHẦN CƠ BẢN: 
ĐẠI SỐ : SỐ NGUYÊN - PHÂN SỐ
	

	VD1: Bài 96 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): Tính:
a) 237.(-26) + 26.137

b) 63.(-25) + 25.(-23
	a) 237. (–26) + 26 .137		
= – 237 . 26 + 26 . 137		
= 26 . (–237 + 137)		
= 26 . (–100) = –2600		
b) 63 . (–25) + 25 . (–23)
= – 63 . 25 + 25 . (–23)
= 25. [–63 + (–23)]
= 25. (–86) = – (25.86) = –2150

	Học sinh làm và nộp cho gv.
Bài 1: Thực hiện phép tính:
a) 25.(- 4) – 12. ( - 5)  		
b) 36 – 56:( - 8) 
c) 7 – [ 12 + ( 8 – 10)3]	
d) 12 + (- 9 ) - |- 10|. 4 + |- 3|
e) |-5|. 4 + (- 5) – (7 – 10)2	
f)(-5) . 18 + (-5) . 82 + 150	

	
a) (ĐS) -40
b) (ĐS)  43
c) (ĐS) 3
d) (ĐS) -34
e) (ĐS)  6
f) (ĐS) -350

	VD2: Tìm x:


a) 		     b) 

	Bài làm 


a) 					

      	

       

       	

b)  

           


          hay        




                       	                                  


	Học sinh làm và nộp cho gv.
Bài 2:: Tìm x
a) x – 45 = -17		        b) -19 – x = -20
c) 	        d)

e)     f) |x – 3| - 16 = -4	
	
a)x=28      b) x= 1
c) x=-27    d) x=5
e)x=-4
f) x=15 hay x=-9

	II./ PHẦN TOÁN THƯC TẾ:

	

	VD 3: Bài 81 (trang 91 SGK Toán 6 Tập 1): Trong trò chơi bắn bi vào các hình tròn vẽ trên mặt đất (h.52), bạn Sơn bắn được ba viên điểm 5, một viên điểm 0 và hai viên điểm -2; bạn Dũng bắn được hai viên điểm 10, một viên điểm -2 và ba viên điểm -4. Hỏi bạn nào được điểm cao hơn?
[image: Giải bài 81 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6]
	Đọc kỹ đề bài và gạch dưới các dữ liệu, ý chính.
Ta có tổng số điểm của bạn Sơn bắn được là :
3.5 + 1.0 + 2 . (–2) = 15 + 0 + (- 4) = 15 + ( -4) = 11 (điểm).
Tương tự tổng số điểm của bạn Dũng bắn được :
2.10 + 1.(–2) + 3.(–4) = 20+ (-2) + (-12) = 20 – 2 – 12 = 6 (điểm)
Vì 11 > 6 nên bạn Sơn có số điểm cao hơn bạn Dũng.

	Học sinh làm và nộp cho gv.
Bài 3: Trong một cuộc thi về Toán học, mỗi người tham dự cuộc thi đều được tặng trước 1000 điểm. Sau đó mỗi câu trả lời đúng thì được cộng thêm 200 điểm, sai thì bị trừ đi 100 điểm. Sau 10 câu hỏi, Hùng đúng 7 câu, sai 3 câu,  Trang đúng 4 câu, sai 6 câu và Dũng đúng 8 câu, sai 2 câu. Hỏi số điểm của mỗi người sau cuộc thi?  Người cao điểm nhất lớn hơn người thấp điểm nhất là bao nhiêu điểm?
	 
Đọc kỹ đề bài và gạch dưới các dữ liệu, ý chính.
Số điểm của hùng?
Số điểm của Trang?
Số điểm của Dũng
(Người có điểm cao nhất) - 
( Người có điểm thấp nhất)

	Học sinh làm và nộp cho gv.
Bài 4: Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng phạt như sau : Một sản phẩm tốt được thưởng 50 000 đồng ; một sản phẩm lỗi bị phạt 40 000 đồng . Chị Lan làm được 45 sản phẩm tốt và 5 sản phẩm bị lỗi . Hãy tính xem chị Lan nhận được bao nhiêu tiền ?
	Số tiền chị Lan nhận được:
(Tiền thưởng . sp tốt) + (Tiền phạt . sp lỗi)

	III./ PHẦN HÌNH HỌC: GÓC

	

	VD 5: Bài 8 (trang 75 SGK Toán 6 tập 2): Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc?
[image: Giải bài 8 trang 75 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6]

	Bài làm 
Có 3 góc là góc BAC, góc CAD, góc BAD
Kí hiệu:
[image: Giải bài 8 trang 75 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6]


	Học sinh làm và nộp cho gv.
Bài 5: Nhận dạng ( viết tên góc, số đo của các góc ) trong các hình sau:

[image: ]		     [image: ]
[image: ]	
[image: ]
	
Hướng dẫn:
Đọc tên góc, dùng thước đo độ đo góc.












	Học sinh làm và nộp cho gv.
Bài 6: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau.

a) Vẽ góc vuông.				

b) Vẽ góc tù .

c) Vẽ góc bẹt .					

d) Vẽ góc .

	
Ôn tập các loại góc, dùng thước đo độ vẽ các góc.


Dặn dò: 
- Học sinh nộp giáo viên chậm nhất ngày 19/2/2021.
- Học sinh ghi bài và làm bài vào tập (ghi họ tên lớp, đánh số trang) rồi chụp hình bài làm  copy hình vào file Word theo thứ tự bài làm (đặt tên file word: ten HS_mon lop_tuan…, ví dụ: Quynh Anh_Toan 6-01_tuan23).
- Nộp bài cho giáo viên qua zalo hoặc mail.
Các em cố gắng làm bài đầy đủ.
Chúc các em ôn bài tốt và nhớ giữ gìn sức khỏe.
Học sinh có khó khăn, thắc mắc liên hệ giáo viên theo thông tin sau:
	Lớp phụ trách
	Giáo viên
	Số điện thoại
	Địa chỉ mail

	
	
	
	

	6/3
	Phan Văn Hải
	0372971005
	phanvanhai68kg@gmail.com

	6/1, 6/11
	Nguyễn Hoài Nhân
	0966946624
	hoainhan1708@gmail.com

	6/2, 6/6
	Võ Thị Kim Tuyến
	0909374066
	vtktuyenttv@gmail.com

	6/8, 6/10
	Thái Thị Trang
	0979252741
	thaitrangt2t@gmail.com

	6/7, 6/9
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	0987122591
	namtuyet34@yahoo.com.vn

	6/4
	Ngô Thị Thanh Tuyền
	0767739108
	ngotuyen311@yahoo.com

	6/5, 6/12
	Phan Minh Văn
	0903122945
	phanminhvan4198@gmail.com


………………HẾT………………
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